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CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY 

 

Hình 

thức 

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Đón 

trẻ 

- Trò chuyện về 1 số 

công việc hằng ngày 

của trẻ khuyến khích  

trẻ 

CS32: Thể hiện sự 

vui thích khi hoàn 

thành công việc (lau 

kệ, dọn đồ chơi cùng 

bạn,..) 

 

- Trò chuyện với trẻ về 

bệnh đậu mùa khỉ dạy 

trẻ nhận biết một số 

biểu hiện, nguyên nhân 

và cách phòng tránh 

- Trò chuyện với trẻ về việc bảo 

vệ môi trường. Trẻ biết nhắc nhở 

người khác bỏ rác đúng nơi quy 

định, giữ gìn, bảo vệ môi trường 

(không xả rác bừa bãi, bẻ cành, 

hái hoa...). 

- Trò chuyện với trẻ 

về các phương tiện 

giao thông đường 

thủy 

Trẻ kể theo kinh 

nghiệm của trẻ. Bày 

tỏ tình cảm, nhu cầu 

và hiểu biết của bản 

thân rõ ràng, dễ hiểu 

bằng các câu đơn, 

câu ghép khác nhau 

- Quan sát quanh lớp 

xem chữ nào đã học và 

đọc to cho các bạn 

cùng nghe 

CS79: Thích đọc 

những chữ đã biết 

trong môi trường xung 

quanh 

 

Thể 

dục 

sáng 

Bé tập với hoa tay  

Giờ 

học 

Bé đọc thơ “Cô dạy 

con”       (lần 2) 

Tìm hiểu Phà, tàu thủy, 

thuyền buồm 
Bảo vệ môi trường trong sinh 

hoạt 

Bật qua vật cản 20 

cm 

Dạy hát “Em đi chơi 

thuyền” 

Gấp thuyền giấy   Nhận biết các từ trái 

nghĩa 
Nhận biết hôm qua 

hôm nay, ngày mai 

Hoạt 

động 

ngoài 

 * Quan sát 

- Xem video https://www.youtube.com/watch?v=q3a52_gunb8 

https://www.youtube.com/watch?v=q3a52_gunb8


trời Video biển báo nguy hiểm, biển báo cấm ở khu vực biển du lịch 

- Xem hình ảnh các loại ptgt đường thủy 

- Xem video https://www.youtube.com/watch?v=edRtFSvAItQ 

Một số quy định đảm bảo an toàn khi tham gia đường thủy 

- Xem hình ảnh bến phà Bình Khánh Nhà Bè 

* Trò chơi vận động 

- TCVĐ cũ: Đèn giao thông, kéo co 

- TCVĐ mới: Thuyền vào bến 

 Luật chơi:  

Tìm bến có màu giống thuyền của mình. Thuyền phải vào đúng bến khi có hiệu lệnh. 

Chuẩn bị:Để trẻ quen với màu sắc, giáo viên cần chuẩn bị:Gấp cho mỗi trẻ 1 chiếc thuyền với các màu sắc khác nhau. Làm cờ hoặc 

chấm tròn (có các màu giống với thuyền) và quy định đó là bến. 

Trò chơi có thể tổ chức ngoài trời hoặc trong phòng rộng. 

 Cách chơi: 

“Mỗi bé cầm một chiếc thuyền để ra khơi đánh cá, nghĩa là các bé đi dạo trong sân chơi.Các bé làm động tác chèo thuyền hoặc làm 

động tác thuyền vượt sóng. Khi nghe hiệu lệnh : “Trời sắp có bão to” thì các bé nhanh chóng đem thuyền về bến. Thuyền nào có 

màu nào thì tìm về bến có màu cờ ấy. Ai tìm về bến khác màu là thua cuộc” 

- Trò chơi mới: Chèo thuyền 

Luật chơi: Hướng dẫn trẻ vận động với sự phối hợp động tác cho nhịp nhàng. 

Cách chơi: Giáo viên hướng dẫn cho trẻ gồi xuống đất thành hàng dọc theo từng nhóm từ 5 đến 10 trẻ. Cho chân trẻ dạng hình chữ 

V, em nọ ngồi sát em kia, 2 tay bám vào vai bạn ngồi trước.Mình hơi gập chúi về phía trước, rồi lại ngửa người ra phía sau, vừa đẩy 

vừa nói : “Chèo thuyền, hò dzô ta.Chèo thuyền, dzô ta!” 

 Chơi tự do: Chơi bún thun, chơi gấp cua, chơi với lá cây, ném vòng, lựa đậu, bật vòng, vẽ bóng, 

- Củng cố vận động: Bật qua vật cản 

CS31: Cố gắng thực hiện công việc đến cùng (Trẻ vui vẻ nhận công việc được giao mà không lưỡng lự hoặc tìm cách từ chối) 

CS47: Biết chờ đến lượt khi tham gia vào các hoạt động 

https://www.youtube.com/watch?v=edRtFSvAItQ


Hoạt 

động 

vui 

chơi 

Góc âm nhạc 

Bài hát: Sáng thứ hai, múa cho mẹ xem, bé thích ô tô 

chuẩn bị: phác tre, gáo dừa, trống lắc, xăc xô 

Góc vận động:  

Chơi với một số trò chơi vận động: đi trên dây, ném vòng, bật vòng, bulin... 

Luyện vận động " Bật qua vật cản" 

Góc văn học: 

Tranh, mô hình truyện " qua đường" 

Thơ dán tường "Cô dạy con" 

Nhắc nhở trẻ biết xếp truyện ngay ngắn khi đọc xong 

Góc Xây dựng. 

- Trẻ chơi tự do theo ý thích: 

- Cây xanh, gạch xây dựng, mút bitit xây dưng, hàng rào, đồ chơi lắp ráp, các loại xe, đèn giao thông, bảng tên các công trình 

(Gara, sân bay, bến phà, khu vui chơi,..) 

Góc Toán. 

Tập cho trẻ chơi trò chơi ô ăn quan 

 trò chơi cờ các ngựa, ghép hình que 

ghép tranh, đếm và tìm số tương ứng, các bài tập, trò chơi về số lượng 5, 6, 7 bài tập về số lượng 5,6 ,7 bài tập tách gộp 5,6,7 

Góc tạo hình 

CB: giấy vẽ, bút màu, màu nước, lá cây, nắp chai, sỏi, cành cây khô,.. 

Chơi tự do với đất nặn 

- Tiếp tục hoàn thành sản phẩm của mình 

CS7: Đường cắt lượn sát theo nét vẽ. 

Xé theo đường viền thẳng và cong của hình vẽ. 

Góc Chữ viết. 

 Chuẩn bị: Bài tập sao chép ,lô tô, điền khuyết, nối chữ với từ chứa chữ cái b,c, d,đ, e,ê 

Bài tập e-ê 



https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=xfylfljilzz&sr=n&l=uk&i=stcfxcu&r=fm&f=dzdcuzdt&ms=uz&cd=pmeiaeaqoagglxcp

zkemkxevngnkxgnzxg&mw=hs 

CS89: Biết “viết” tên của bản thân theo cách của mình 

Góc phân vai. 

- Đồ chơi nấu ăn: nồi, bếp, chén, dĩa, tôm, cá, thịt... 

- Đồ chơi bác sỹ: thuốc, dụng cụ khám bệnh, sổ khám bệnh, cân kg,... 

CS48: Lắng nghe ý kiến, không cắt ngang khi người khác đang nói 

Ăn 

Ngủ 

Tổ chức cho trẻ ăn đúng giờ, biết chuẩn bị bàn ăn 

Trẻ chủ động mời cô mời bạn khi ăn 

Ăn không đùa nghịch làm rơi vãi 

Trẻ chuẩn bị phòng ngủ thoáng mát, trẻ ngủ đúng giờ, tự biết lấy, cất gối khi ngủ 

Vệ 

sinh 

Nhắc trẻ biết giữ vệ sinh sạch sẽ, không làm ướt sàn nhà khi đi rửa tay 

Trẻ rửa tay thường xuyên biết mở vòi nước nhỏ không nghịch nước 

CS15: Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn 

CS16: Tự rửa mặt, chải răng hàng ngày 

 Nhắc nhở trẻ thay quần áo không được thay đồ trước mặt bạn khác giới tính với mình 

Sinh 

hoạt 

chiều 

thú, ngắm nhìn và sử 

dụng các từ gợi cảm 

nói lên cảm xúc của 

mình (về màu sắc, 

hình dáng, bố cục...) 

của các tác phẩm tạo 

hình của mình và bạn 

cho trẻ nhận xét sản 

phẩm tạo hình của 

mình của bạn 

 

Xem tranh về 1 số 

trạng thái cảm xúc và 

gọi 1 số trẻ lên cùng 

nhau thực hện lại và 

cho các bạn đoán 

CS35: Nhận biết các 

trạng thái cảm xúc vui, 

buồn, ngạc nhiên, sợ 

hãi, tức giận, xấu hổ 

của người khác. 

Học ngoại khóa: Vẽ 

 

Trò chơi âm nhạc "ai nhanh 

nhất" 

Cách chơi: Cô chia 3 đội. Khi cô 

mở đoạn nhạc đội nào nhấn 

chuông trả lời đúng tên bài hát 

và hát thuộc bài hát đó sẽ được 1 

bông hoa. Kết thúc trò chơi đội 

nào nhiều hoa nhất sẽ thắng. 

Luật chơi: Đội nào nhấn chuông 

mà chưa có đáp án thì nhường 

quyền cho 2 đội còn lại. 

Đưa thẻ 1 số từ ( 

trắng, cao, chậm,..) 

nhiệm vụ của trẻ là 

phải giơ tay thật 

nhanh và nói xem từ 

trái nghĩa của các từ 

đó là gì? 

Nhận biết các từ trái 

nghĩa (cao thấp, 

trắng- đen....) 

Học ngoại khóa: Vẽ 

Hát lại bài hát “Em đi 

chơi thuyền” 

Tuyên dương các bé 

ngoan   trong tuần 

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=xfylfljilzz&sr=n&l=uk&i=stcfxcu&r=fm&f=dzdcuzdt&ms=uz&cd=pmeiaeaqoagglxcpzkemkxevngnkxgnzxg&mw=hs
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=xfylfljilzz&sr=n&l=uk&i=stcfxcu&r=fm&f=dzdcuzdt&ms=uz&cd=pmeiaeaqoagglxcpzkemkxevngnkxgnzxg&mw=hs


 


